
 

 

KHỐI LÁ 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG VÀ NHỮNG CẢNH ĐẸP 

Thời gian: 4 tuần, từ 24/03/2025 – 18/04/2025 
MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ 

1/ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Bật theo hiệu lệnh (MT 2) 

- Đi ngang bước dồn (MT 3).  

- Ném xa (MT 4)  

- Bò bằng bàn tay và bàn chân (MT 7) 

- Làm quen với một số công việc của người lớn (MT18) 

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10 (MT 40) 

- Biết tách – gộp 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm (MT 41)  

- Biết được một số đặc điểm nổi bật của các cảnh đẹp quê hương. (MT 56) 

- Biết được môṭ số đặc điểm nổi bật về Bác và quê hương của Bác (MT 57) 

- Biết một số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống. (MT 62) 

3/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Biết kể chuyện theo tranh (MT 83) 

- Có một số hành vi như người đọc sách; (MT 87) 

4/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân (MT 96) 

- Trao đổi ý kiến của mình với các bạn (MT 114) 

- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác. (MT 117) 

- Nhận ra viêc̣ làm của mình có ảnh hưởng đến người khác (MT 118)  

5/ PHÁT TRIỂN THẨM MĨ 

- Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc (MT 132) 

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ (MT 133)  

- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài hát hoặc bản nhạc. (MT 135) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ
 

 

 

QUÊ HƯƠNG VÀ NHỮNG CẢNH ĐẸP
 

4 Tuần:
 

Từ 24/03/25 - 18/04/25
 

 

Danh lam thắng cảnh  

Tuần 2 

Từ 31/03/25 - 04/04/25 

 

 

Bình Dương và những lễ hội 

Tuần 1 

Từ 24/03/25 - 28/03/25 

 

Biển đảo quê hương 

Tuần 4 

Từ 14/04/25 - 18/04/25 

 

 

Hà Nội và các cảnh đẹp 

Tuần 3 

Từ 07/04/25 - 11/04/25 

 

 



CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG VÀ NHỮNG CẢNH ĐẸP 

Chủ đề nhánh: Bình Dương và những lễ hội (Tuần 28) 

Thời gian: Từ 24/03/25 - 28/03/25 

 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 

 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

MỤC TIÊU 

 

 

 

 

 

 

- Đi ngang bước dồn (MT 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Làm quen với một số công việc 

của người lớn (MT18) 

NỘI DUNG 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết thực hiện vận động “Đi 

thăng bằng trên ghế đầu đội túi cát, 

bước qua 2-3 chướng ngại vật” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Làm quen với công việc gấp quần áo 

  

HOẠT ĐỘNG  

-TDS: Tập kết hợp bài hát: Quê em 

(Thở 6, Tay 3, Bụng lườn 4, Chân 2, 

Bật 2) 

-TDGH:  

+BTPTC: Thở 6, Tay 3, Bụng lườn 4, 

Chân 2, Bật 2 

+VĐCB: Đi thăng bằng trên ghế đầu 

đội túi cát, bước qua 2-3 chướng ngại 

vật 

+TCVĐ: Trẻ và đàn ong 

-HDTCM: Đập bóng 

-HĐNT: Chơi TC 

+Kéo cưa lừa xẻ 

+Cua bò 

+Mèo và chim sẻ 

+Bắn tàu địch 

+Đèn cù 

- HĐVSĂN: 

TTVS: Gấp quần áo 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

MỤC TIÊU 

- Biết được môṭ số đặc điểm nổi 

bật của các cảnh đẹp quê hương. 

(MT 56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Biết tách – gộp 10 đối tượng 

thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách 

và so sánh số lượng của các nhóm 

(MT 41) 

-Biết một số địa điểm công cộng 

gần gũi nơi trẻ sống. (MT 62) 

NỘI DUNG 

- Cháu biết tên gọi và đặc điểm nổi bật 

của một số địa điểm công cộng tại địa 

phương. Trẻ biết kể tên  một số nghề 

nổi tiếng của Đất Thủ Bình Dương: 

làng nghề sơn mài ở Tân An, guốc mộc 

ở Phú Văn… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cháu biết tách một nhóm thành hai 

nhóm , gộp hai nhóm đối tượng và đếm 

 

-Trẻ biết một số hoạt động ở siêu thị và 

có những kỹ năng cần thiết, ứng xử 

đúng khi ở nơi công cộng.  

HOẠT ĐỘNG  

- HĐKP: Tìm hiểu về Đất Thủ quê em 

- HĐNT: 

+ Quan sát guốc mộc 

+ Quan sát sản phẩm làm từ gốm sứ 

+ Thử nghiệm: Núi lửa phun trào 

+ Thử nghiệm: Nhuộm màu vải 

+ Lao động thiên nhiên 

- HĐVC: 

Góc HT:  

- Chơi các trò chơi luyện âm nhận mặt 

chữ; Chắp các hình còn thiếu chọn chữ 

số tương ứng. Chơi cờ ô quan.  

- Kể chuyện theo tranh, ghép tranh. Lô 

tô so hình, ghép tranh về Bình Dương. 

-Kidsmart: Ngôi nhà của Sammy: 

Xưởng phim 

-LQVT:  Tách, gộp trong phạm vi 9 

(trang 34) 

 

- Ôn KNS: Kỹ năng cần thiết khi đi 

siêu thị 

 



PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU 

 

 

-Biết kể chuyện theo tranh (MT 

83) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Có một số hành vi như người đọc 

sách; (MT 87) 

 

NỘI DUNG 

 

 

-Trẻ biết dựa theo tranh để kể lại thành 

một câu chuyện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu làm quen với cách đọc sách từ 

dòng trên xuống dòng dưới, từ trái sang 

phải, đọc ngắt nghỉ sau các dấu. 

HOẠT ĐỘNG  

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

- PTNN: Kể chuyện theo tranh: “Lễ hội 

rằm tháng Giêng ở chùa Bà Bình 

Dương” 

-LQCV:  

+ Chữ  S, X  (Tiết 1) 

+ Bé chơi và làm quen chữ S, X 

- HĐVC: 

Góc PV: Gia đình, khu chợ quê, khách 

tham quan vườn cây ăn quả Lái Thiêu. 

Góc HT: Gia đình, khu chợ quê, khách 

tham quan vườn cây ăn quả Lái Thiêu. 

Góc TV : Xem tranh truyện , album về 

chủ đề Bình Dương quê em 

 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

MỤC TIÊU 

 

 

- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể 

hiện sở thích của bản thân (MT 96) 

- Trao đổi ý kiến của mình với các 

bạn (MT 114) 

- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn 

giản cùng người khác. (MT 117) 

- Nhận ra viêc̣ làm của mình có 

ảnh hưởng đến người khác (MT 

118)  

NỘI DUNG 

 

 

-Cháu biết đề xuất trò chơi và hoạt động, 

biết thuyết phục bạn về đề xuất của mình 

- Cháu tự tin, cởi mở và thân thiện với 

các bạn. 

- Cháu thực hiện công việc được giao 

(Trực nhật, xếp dọn đồ chơi) 

 

- Trẻ biết chấp hành một số quy tắc, 

quy định ở lớp, gia đình, nơi công cộng 

 

 

HOẠT ĐỘNG  

- Đón-trả trẻ: Trao đổi và trả cháu cho 

cha mẹ trẻ 

- HĐVC:   

Góc XD: Xây vườn cây Lái Thiêu 

Góc PV: Gia đình, khu chợ quê, khách 

tham quan vườn cây ăn quả Lái Thiêu. 

Góc TV: Xem tranh truyện , album về 

chủ đề Bình Dương quê em 

Góc NT: Sử dụng các kỹ năng vẽ, nặn, 

cắt, xé, dán, gấp…tạo thành bức tranh 

quê hương Thủ Dầu Một xinh đẹp. 

-HĐ chiều: Nêu gương cuối ngày, cuối 

tuần. Ôn bài thơ, bài hát trong chủ đề. 



PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU 

-Vẽ, tô màu kín, không chờm ra 

ngoài đường viền các hình vẽ (MT 

133) 

 

 

 

 

 

 

- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, 

buồn) của bài hát hoặc bản nhạc. 

(MT 135) 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết vẽ và tô màu theo mẫu, theo 

đề tài, theo ý thích 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, 

buồn) của bài hát “Quê em Bình Dương 

HOẠT ĐỘNG  

- TH: Vẽ tàu thuyền trên biển 

 (trang 24) 

- HĐVC:  

Góc NT: Sử dụng các kỹ năng vẽ, nặn, 

cắt, xé, dán, gấp…tạo thành bức tranh 

quê hương Thủ Dầu Một xinh đẹp. 

Góc TN: Chơi với đất sét, vật liệu thiên 

nhiên 

-GDÂN:  

+ Dạy hát: Quê em Bình Dương (TT) 

+ TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật 

 

 

 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG VÀ NHỮNG CẢNH ĐẸP 

Chủ đề nhánh: BÌNH DƯƠNG VÀ NHỮNG LỄ HỘI (Tuần 1) 

KẾ HOẠCH TUẦN 28:  Từ 24/03/25 - 28/03/25  

 

HOẠT ĐỘNG  THỨ HAI:  

24/03/25 

THỨ BA: 

25/03/25 

THỨ TƯ:  

26/03/25 

THỨ NĂM:  

27/03/25 

THỨ SÁU: 

28/03/25 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi. 

- Xem tranh ảnh về vùng đất Thủ thân thương, trò chuyện cùng trẻ về chủ đề. 

- Chơi tự do ở các góc. 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo bài hát “Quê em” (Thở 6, Tay 3, Bụng lườn 4, Chân 2, Bật 2) 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI 

TRỜI 

 

Quan sát guốc mộc.  

TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ 

Chơi tự do: ĐCNT 

Thử nghiệm: Núi lửa 

phun trào 

TCVĐ: Cua bò 

Chơi khu trải 

nghiệm 

Lao động thiên nhiên “ 

Chăm sóc vườn rau”  

TCVĐ:  Mèo và chim 

sẻ  

Chơi khu vận động 

Thử nghiệm: Nhuộm 

màu vải 

TCVĐ: Bắn tàu địch   

Chơi tự do: ĐCNT 

Quan sát: Sản phẩm 

làm từ gốm sứ. 

TCVĐ: Bắn tàu 

địch 

Chơi tự do: ĐCNT    



HOẠT ĐỘNG  

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Phát triển ngôn 

ngữ:  

Kể chuyện theo tranh: 

Lễ hội rằm tháng 

giêng 

 

* Tạo hình: 

Vẽ tàu thuyền trên 

biển 

 (trang 24) 

 

*Hoạt động khám 

phá: 

Tìm hiểu về đất Thủ 

quê em 

* Làm quen với toán:  

Tách, gộp trong phạm 

vi 9 (trang 34) 

 

* Làm quen chữ viết:  

Chữ S, X (Tiết 1) 

*Giáo dục âm nhạc:  

+Dạy hát: Quê em 

Bình Dương (TT) 

+TCAN: Nghe tiếng 

hát tìm đồ vật 

*Thể dục giờ học: 

+BTPTC : Thở 6, 

Tay 3, Bụng lườn 4, 

Chân 2, Bật 2 

+VĐCB: Đi thăng 

bằng trên băng ghế 

đầu đội túi cát, lần 

lượt bước qua 2-3 

chướng ngại vật 

+TCVĐ: Trẻ và đàn 

ong 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PHÂN VAI - Gia đình, khu chợ quê, khách tham quan vườn cây ăn quả Lái Thiêu. 

HỌC TẬP 

- Chơi các trò chơi luyện âm nhận mặt chữ; Chắp các hình còn thiếu chọn chữ số tương ứng - Chơi cờ ô quan 

- Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Xưởng phim 

- Kể chuyện theo tranh, ghép tranh. Lô tô so hình, ghép tranh về các cảnh đep ở Bình Dương 

NGHỆ 

THUẬT 

- Sử dụng các kỹ năng vẽ, cắt, xé dán,… tạo bức tranh về quê hương Thủ Dầu Một xinh đẹp  

- Làm bộ sưu tập “Bình Dương xưa và nay” 

XÂY DỰNG - Xây vườn cây Lái Thiêu 
THIÊN 

NHIÊN 
- Chơi với đất sét, vật liệu thiên nhiên 

SHPTV -Thứ 3 

SHPM -Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

-HDTCM: Đập bóng  

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

- TTVS: Gấp quần áo 

 

-Ôn luyện kĩ năng: 

Bé chơi và làm quen 

chữ S, X 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

-Ôn KNS: 

Kỹ năng cần thiết khi 

đi  siêu thị 

- Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

 
HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG VÀ NHỮNG CẢNH ĐẸP 

Chủ đề nhánh: DANH LAM THẮNG CẢNH (Tuần 29) 

Thời gian: Từ 31/03/25 - 04/04/25 

 

 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 

 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

MỤC TIÊU 

 

  

 

 

 

-Ném xa (MT 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Làm quen với một số công việc 

của người lớn (MT18) 

NỘI DUNG 

 

 

 

 

 

-Trẻ thực hiện được vận động: Ném xa 

bằng 1 tay theo trò chơi “Thi xem ai ném 

xa nhất” 

 

 

 

 

 

 

- Làm quen với công việc gấp quần áo 

 

HOẠT ĐỘNG  

- TDS: Tập kết hợp bài hát:“Quê em” 

(Thở 6, Tay 4, Bụng lườn 4, Chân 2, 

Bật 2) 

- TDGH: 

+ BTPTC:Thở 6, Tay 4, Bụng lườn 4, 

Chân 2, Bật 2 

+ VĐCB: Ném xa bằng 1 tay theo trò 

chơi “Thi xem ai ném xa nhất” 

+ TCVĐ: Cáo ơi ngủ à 

- HDTCM: Chuyền chanh 

- HĐNT: Chơi TC 

+Tìm bạn bằng nửa trái tim 

+Rồng rắn lên mây 

+Chuột và cáo 

+Thỏ đổi lồng 

+Bịt mắt bắt dê 

- HĐVSĂN: 

TTVS: Ôn Gấp quần áo 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

MỤC TIÊU 

- Biết được một số đặc điểm nổi bật 

Biết một số địa điểm công cộng gần 

gũi nơi trẻ sống. (MT 62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Nhận biết con số phù hợp với số 

lượng trong phạm vi 10 (MT 40) 

- Biết được một số đặc điểm nổi bật 

Biết một số địa điểm công cộng gần 

gũi nơi trẻ sống. (MT 62) 

NỘI DUNG 

- Cháu biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của 

các cảnh đẹp của quê hương, các danh 

lam thắng cảnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ biết đếm trong phạm vi 10 và đếm 

theo khả năng 

-Trẻ biết một số hoạt động ở bệnh viện 

và có những kỹ năng cần thiết, ứng xử 

đúng khi ở nơi công cộng.  

HOẠT ĐỘNG  

- HĐKP:Tìm hiểu về các danh lam 

thắng cảnh của quê hương  

- HĐNT:  

+Quan sát hoa mười giờ 

+Quan sát hoa dâm bụt 

+Thử nghiệm: Các lớp chất lỏng 

+Thử nghiệm: Câu cá băng 

+Lao động thiên nhiên 

- HĐVC: 

Góc HT:  

- Bé tìm đúng địa danh, chơi đúng sai, 

chơi với chữ số đã học, xem sách tranh 

về cảnh đẹp quê hương 

- Bé chọn đúng địa danh, làm sách, 

xem tranh ảnh về một số lễ hội, cảnh 

đẹp di tích và danh thắng của vùng đất 

Bình Dương 

- Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Trạm 

phân loại tranh 

- LQVT: Số lượng 10 (trang 36) 

 

- Ôn KNS: Kỹ năng cần thiết khi đi 

bệnh viện 



PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Có một số hành vi như người đọc 

sách; (MT 87) 

 

NỘI DUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu làm quen với cách đọc sách từ 

dòng trên xuống dòng dưới, từ trái sang 

phải, đọc ngắt nghỉ sau các dấu. 

 

HOẠT ĐỘNG  

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

- LQVH: Thơ “Thăm quê Bác” 

- LQCV:  

+ Chữ S, X (Tiết 2, trang 36-37) 

+ Ôn nét móc xuôi, nét móc ngược và 

nét móc hai đầu 

- HĐVC:   

Góc PV: Gia đình, quầy hàng phục vụ 

khách du lịch. 

Góc HT: - Bé tìm đúng địa danh, chơi 

đúng sai, chơi với chữ số đã học, xem 

sách tranh về cảnh đẹp quê hương 

- Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Trạm 

phân loại tranh 

Góc TV: Bé chọn đúng địa danh, làm 

sách, xem tranh ảnh về một số lễ hội, 

cảnh đẹp di tích và danh thắng của 

vùng đất Bình Dương 



PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

MỤC TIÊU 

 

 

- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể 

hiện sở thích của bản thân (MT 96) 

- Trao đổi ý kiến của mình với các 

bạn (MT 114) 

- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn 

giản cùng người khác. (MT 117) 

- Nhận ra việc làm của mình có ảnh 

hưởng đến người khác (MT 118)  

NỘI DUNG 

 

 

-Cháu biết đề xuất trò chơi và hoạt động, 

biết thuyết phục bạn về đề xuất của mình 

- Cháu tự tin, cởi mở và thân thiện với 

các bạn. 

- Cháu thực hiện công việc được giao 

(Trực nhật, xếp dọn đồ chơi) 

 

- Trẻ biết chấp hành một số quy tắc, quy 

định ở lớp, gia đình, nơi công cộng 

 

 

HOẠT ĐỘNG  

- Đón-trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

- HĐVC:   

Góc XD: Xây dựng khu du lịch Vịnh 

Hạ Long, lắp ghép các loại đồ dùng 

phục vụ công trình xây dựng... 

Góc PV: Gia đình, quầy hàng phục vụ 

khách du lịch. 

Góc TV:  Bé chọn đúng địa danh, làm 

sách, xem tranh ảnh về một số lễ hội, 

cảnh đẹp di tích và danh thắng của 

vùng đất Bình Dương 

Góc TN: Chăm sóc vườn hoa của lớp 

-HĐ Chiều: Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. Ôn bài thơ, bài hát trong chủ 

đề. 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU 

-Vẽ, tô màu kín, không chờm ra 

ngoài đường viền các hình vẽ (MT 

133) 

 

 

- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, 

buồn) của bài hát hoặc bản nhạc. 

(MT 135) 

NỘI DUNG 

-Trẻ biết vẽ và tô màu theo mẫu, theo đề 

tài, theo ý thích 

 

 

 

- Cháu nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, 

buồn) của bài hát “Quê em Bình Dương 

HOẠT ĐỘNG  

- TH: Vẽ cảnh quê hương em (trang 

31) 

- HĐVC:  

Góc NT: Vẽ, tô màu một số hình ảnh 

về các danh lam thắng cảnh  

- GDÂN:   

+ Nghe hát: Quê hương ba miền (TT) 

+ TCAN: Ký ức âm nhạc 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG VÀ NHỮNG CẢNH ĐẸP 

Chủ đề nhánh: DANH LAM THẮNG CẢNH ( Tuần 2) 

KẾ HOẠCH TUẦN 29: Từ 31/03/25 - 04/04/25 

 
HOẠT ĐỘNG  THỨ HAI: 

31/03/25 

THỨ BA:  

01/04/25 

THỨ TƯ: 

02/04/25 

THỨ NĂM:  

03/04/25 

THỨ SÁU:  

04/04/25 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi. 

- Xem tranh ảnh về các di tích và danh thắng ở Bình Dương 

- Chơi tự do ở các góc. 

THỂ DỤC SÁNG Tập kết hợp bài hát “Quê em” (Thở 6, Tay 4, Bụng lườn 4, Chân 2, Bật 2) 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát hoa mười 

giờ  

TCVĐ: Tìm bạn 

bằng nửa trái tim 

Chơi tự do: ĐCNT 

Thử nghiệm: Các lớp 

chất lỏng? 

TCVĐ: Rồng rắn lên 

mây 

Chơi khu trải 

nghiệm 

Lao động thiên nhiên 

“Chăm sóc vườn hoa” 

TCVĐ: Chuột và cáo 

Chơi khu vận động 

Thử nghiệm: Câu cá băng 

TCVĐ: Thỏ đổi lồng 

Chơi tự do: ĐCNT 

Quan sát hoa dâm bụt  

TCVĐ: Bịt mắt bắt dê  

Chơi tự do: ĐCNT 

HOẠT ĐỘNG  

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Làm quen văn 

học  

Thơ “Thăm quê 

Bác” 

 

*Tạo hình: 

Vẽ cảnh quê hương 

em  (trang 31) 

*Hoạt động khám phá: 

Tìm hiểu về các danh 

lam thắng cảnh của quê 

hương 

* Làm quen với toán:  

Số lượng 10 (trang 36) 

 

* Làm quen chữ viết:  

Chữ S, X (Tiết 2, trang 36-

37)  

 *Giáo dục âm nhạc:  

+Nghe hát: Quê hương 3 

miền (TT) 

+TCAN: Ký ức âm nhạc 

*Thể dục giờ học:   

+BTPTC: Thở 6, Tay 

4, Bụng lườn 4, Chân 

2, Bật 2 

+VĐCB: Ném xa bằng 

1 tay theo trò chơi " 

Thi xem ai ném xa 

nhất" 

+TCVĐ: Cáo ơi ngủ à 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PHÂN 

VAI 
- Gia đình, quầy hàng phục vụ khách du lịch. 

HỌC 

TẬP 

- Bé tìm đúng địa danh, chơi đúng sai, chơi với chữ số đã học, xem sách tranh về cảnh đẹp quê hương 

- Bé chọn đúng địa danh, làm sách, xem tranh ảnh về một số lễ hội, cảnh đẹp di tích và danh thắng của vùng đất Bình Dương 

* Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Trạm phân loại tranh 

NGHỆ 

THUẬT 

- Vẽ, nặn, cắt dán một số hình ảnh về các danh lam thắng cảnh. 

XÂY 

DỰNG 
- Xây dựng khu du lịch Vịnh Hạ Long, lắp ghép các loại đồ dùng phục vụ công trình xây dựng... 

THIÊN 

NHIÊN 
- Chăm sóc vườn hoa của lớp  

SHPTV -Thứ 3 



SHPM -Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

 -HDTCM: Chuyền 

chanh 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

-TTVS: Ôn Gấp quần 

áo 

-Ôn luyện kỹ năng: Ôn 

nét móc xuôi, nét móc 

ngược và nét móc hai 

đầu 

-Học ngoại khóa/Ôn luyện 

kĩ năng 

- Ôn KNS: Kỹ năng cần 

thiết khi đi bệnh viện 

- Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

 
HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG VÀ NHỮNG CẢNH ĐẸP 

Chủ đề nhánh: HÀ NỘI VÀ NHỮNG CẢNH ĐẸP (Tuần 30) 

Thời gian: Từ 07/04/25 - 11/04/25 

 
 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 

 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

MỤC TIÊU 

 

 

 

 

 

-Bò bằng bàn tay và bàn chân (MT 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Làm quen với một số công việc của người 

lớn (MT18) 

NỘI DUNG 

 

 

 

 

 

- Cháu biết bò bằng bàn tay và bàn chân  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Làm quen với công việc lau kệ, sắp xếp 

ĐDĐC 

HOẠT ĐỘNG  

-TDS: Tập kết hợp bài hát: “Yêu Hà 

Nội”  (Thở 6, Tay 4, Bụng lườn 5, 

Chân 2, Bật 2) 

- TDGH:  

+BTPTC: Thở 6, Tay 4, Bụng lườn 5, 

Chân 2, Bật 2 

+VĐCB: Bò bằng bàn tay và bàn chân 

+TCVĐ: Trẻ và đàn ong 

- HDTCM: Bỏ khăn 

- HĐNT: Chơi TC: 

+Chuyển nước  

+Truyền thun bằng miệng 

+Ai nhanh hơn 

+Cặp kè  

+Về đúng nhóm 

- HĐVSĂN: 

TTVS: Lau kệ, sắp xếp kệ ĐDĐC 



PHÁT 

TRIỂN 

NHẬN 

THỨC 

MỤC TIÊU 

- Biết được môṭ số đặc điểm nổi bật của các 

cảnh đẹp quê hương. (MT 56) 

 

 

 

 

 

- Biết được môṭ số đặc điểm nổi bật về Bác 

và quê hương của Bác (MT 57) 

 

 

 

 

 

 

-Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong 

phạm vi 10 (MT 40) 

 

- Biết được môṭ số đặc điểm nổi bật Biết một 

số địa điểm công cộng gần gũi nơi trẻ sống. 

(MT 62) 

NỘI DUNG 

-Trẻ biết Hà Nội là thủ đô của đất nước. Trẻ 

biết ở thủ đô Hà Nội có nhiều di tích lịch sử, 

có nhiều công trình xây dựng lớn, nhiều cảnh 

đẹp.  

 

 

 

-Trẻ biết được các đặc điểm nổi bật về Bác 

và quê hương của Bác  

 

 

 

 

 

 

-Trẻ biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo 

khả năng 

-Trẻ biết một số hoạt động ở công viên và 

có những kỹ năng cần thiết, ứng xử đúng 

khi ở nơi công cộng.  

HOẠT ĐỘNG 

- HĐKP: Tìm hiểu về thủ đô Hà Nội  

- HĐNT:  

+ Quan sát cây chuối 

+ Quan sát cây trầu bà 

+ Thử nghiệm: Vòi rồng trong lọ 

+ Thử nghiệm: Nước cầu vồng 

+ Lao động thiên nhiên 

- HĐVC: 

Góc HT:  

- Bé tìm đúng địa danh, chơi đúng sai, 

chơi với chữ số đã học, xem sách tranh 

về cảnh đẹp ở Hà Nội. 

- Bé chọn đúng địa danh, làm sách, xem 

tranh ảnh về một số lễ hội, cảnh đẹp di 

tích và danh thắng của Hà Nội. 

- Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Trạm 

phân loại tranh  

- LQVT: Tạo nhóm và đếm đến 10 

(trang 37) 

- Ôn KNS: Kỹ năng cần thiết khi đi 

công viên 



PHÁT 

TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Có một số hành vi như người đọc sách; (MT 

87) 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu làm quen với cách đọc sách từ dòng 

trên xuống dòng dưới, từ trái sang phải, đọc 

ngắt nghỉ sau các dấu. 

 

 

HOẠT ĐỘNG  

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

- LQVH: Thơ “Hà Nội” 

- HĐVC:  

Góc HT:  

- Bé tìm đúng địa danh, chơi đúng sai, 

chơi với chữ số đã học, xem sách tranh 

về cảnh đẹp ở Hà Nội. 

- Bé chọn đúng địa danh, làm sách, xem 

tranh ảnh về một số lễ hội, cảnh đẹp di 

tích và danh thắng của Hà Nội. 

- Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Trạm 

phân loại tranh 

Góc PV: Gia đình, quầy hàng phục vụ 

khách du lịch tới thăm Hà Nội. 

Góc TV: Bé chọn đúng địa danh, làm 

sách, xem tranh ảnh về một số lễ hội, 

cảnh đẹp di tích và danh thắng của Hà 

Nội. 

Góc XD: Xây dựng Hồ Gươm  
- LQCV:  

+ Chữ S, X (Tiết 3, trang 36-37) 

+ Ôn nét cong hở phải, nét cong hở trái 

và nét cong kín 



PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

MỤC TIÊU 

 

 

- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở 

thích của bản thân (MT 96) 

- Trao đổi ý kiến của mình với các bạn (MT 

114) 

- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng 

người khác. (MT 117) 

- Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng 

đến người khác (MT 118)  

NỘI DUNG 

 

 

-Cháu biết đề xuất trò chơi và hoạt động, biết 

thuyết phục bạn về đề xuất của mình 

- Cháu tự tin, cởi mở và thân thiện với các 

bạn. 

- Cháu thực hiện công việc được giao (Trực 

nhật, xếp dọn đồ chơi) 

 

- Trẻ biết chấp hành một số quy tắc, quy 

định ở lớp, gia đình, nơi công cộng 

 

 

HOẠT ĐỘNG  

- Đón-trả trẻ: Trao đổi và trả trẻ cho 

cha mẹ trẻ 

- HĐVC:   

Góc PV:  Gia đình, quầy hàng phục vụ 

khách du lịch tới thăm Hà Nội. 

Góc TV: Bé chọn đúng địa danh, làm 

sách, xem tranh ảnh về một số lễ hội, 

cảnh đẹp di tích và danh thắng của Hà 

Nội. 

Góc XD:  Xây dựng Hồ Gươm  

Góc NT: Đóng vai kể chuyện đã học 

- HĐ chiều: Nêu gương cuối ngày, cuối 

tuần. Ôn bài thơ, bài hát trong chủ đề. 

PHÁT 

TRIỂN  

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU 

-Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường 

viền các hình vẽ (MT 133) 

 

 

 

 

- Nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) của bài 

hát hoặc bản nhạc. (MT 135) 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết vẽ và tô màu theo mẫu, theo đề 

tài, theo ý thích 

 

 

 

 

- Cháu nhận ra giai điệu (vui, êm dịu, buồn) 

của bài hát Yêu Hà Nội 

HOẠT ĐỘNG  

- TH: Vẽ tranh Hà Nội trong em (giấy 

rời) 

- HĐVC:  

Góc NT: Vẽ, nặn, cắt dán một số hình 

ảnh về những cảnh đẹp ở Hà Nội. 

- GDÂN:   

+ Dạy hát: Yêu Hà Nội (TT) 

+ TCAN: Nghe thấu đoán tài 

 
CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG VÀ NHỮNG CẢNH ĐẸP 

Chủ đề nhánh: HÀ NỘI VÀ NHỮNG CẢNH ĐẸP 

KẾ HOẠCH TUẦN 30: Từ 07/04/25 - 11/04/25 ( Tuần 3) 

 
HOẠT ĐỘNG 

 THỨ HAI:  

07/04/25 

THỨ BA:  

08/04/25 

THỨ TƯ:  

09/04/25 

THỨ NĂM:  

10/04/25 

 

THỨ SÁU:  

11/04/25 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi. 

- Xem tranh ảnh về những cảnh đẹp ở Hà Nội. 

- Chơi tự do ở các góc. 



THỂ DỤC SÁNG Tập kết hợp bài hát: “Yêu Hà Nội” (Thở 6, Tay 4, Bụng lườn 5, Chân 2, Bật 2) 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát cây chuối  

TCVĐ: Chuyển nước  

Chơi tự do: ĐCNT 

Thử nghiệm: Vòi rồng 

trong lọ  

TCVĐ: Truyền thun 

bằng miệng 

Chơi khu trải nghiệm 

Lao động thiên nhiên 

“ Chăm sóc vườn hoa”  

TCVĐ:  Ai nhanh hơn 

Chơi khu vận động  

 

Thử nghiệm: Nước 

cầu vồng 

TCVĐ: Cặp kè  

Chơi tự do: ĐCNT 

Quan sát cây trầu bà 

TCVĐ: Về đúng 

nhóm 

Chơi tự do: ĐCNT 

HOẠT ĐỘNG  

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Làm quen văn 

học:  

Thơ “Hà Nội”  

 

*Tạo hình: 

Vẽ tranh Hà Nội trong 

em (giấy rời) 

 

*Hoạt động khám phá: 

Tìm hiểu về thủ đô Hà 

Nội  

* Làm quen với toán:  

Tạo nhóm và đếm đến 

10 (trang 37) 

* Làm quen chữ viết:  

Chữ S, X (Tiết 3, trang 

36-37) 

*Giáo dục âm nhạc:  

+Dạy hát: Yêu Hà Nội 

(TT) 

+TCAN: Nghe thấu 

đoán tài” 

*Thể dục giờ học:   

+BTPTC: Thở 6, Tay 

4, Bụng lườn 5, Chân 

2, Bật 2 

+VĐCB: Bò bằng bàn 

tay và bàn chân 

+TCVĐ: Trẻ và đàn 

ong  

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PHÂN 

VAI 
- Gia đình, quầy hàng phục vụ khách du lịch tới thăm Hà Nội. 

HỌC 

TẬP 

- Bé tìm đúng địa danh, chơi đúng sai, chơi với chữ số đã học, xem sách tranh về cảnh đẹp ở Hà Nội. 

- Bé chọn đúng địa danh, làm sách, xem tranh ảnh về một số lễ hội, cảnh đẹp di tích và danh thắng của Hà Nội. 

* Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Trạm phân loại tranh 

NGHỆ 

THUẬT 

- Vẽ, nặn, cắt dán một số hình ảnh về những cảnh đẹp ở Hà Nội. 

- Đóng vai kể chuyện đã học 
XÂY 

DỰNG 
- Xây dựng Hồ Gươm. 

THIÊN 

NHIÊN 

- Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp  

 SHPTV -Thứ 3 

 SHPM -Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

-HDTCM: Bỏ khăn 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

-TTVS: Lau kệ, sắp 

xếp kệ ĐDĐC 

 

-Ôn luyện kỹ năng: Ôn 

nét cong hở phải, nét 

cong hở trái và nét cong 

kín 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

-Ôn KNS: 

Kỹ năng cần thiết khi 

đi công viên 

- Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 
 



 

 

CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG VÀ NHỮNG CẢNH ĐẸP 

Chủ đề nhánh: BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG (Tuần 31) 

Thời gian: Từ 14/04/25 - 18/04/25 

 
 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 

 

MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

MỤC TIÊU 

 

 

 

 

 

-Bật theo hiệu lệnh (MT 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Làm quen với một số công việc 

của người lớn (MT18) 

NỘI DUNG 

 

 

 

 

 

 Trẻ thực hiện được vận động: Bật liên 

tục qua 5 chướng ngại vật theo trò chơi 

"Đổi khăn" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Làm quen với công việc lau kệ, sắp 

xếp ĐDĐC 

HOẠT ĐỘNG  

- TDS: Tập kết hợp bài hát “Cháu hát 

về đảo xa” (Thở 6, Tay 4, Bụng lườn 5, 

Chân 2, Bật 3) 

- TDGH:  

+BTPTC: Thở 6, Tay 4, Bụng lườn 5, 

Chân 2, Bật 3 

+VĐCB: Bật liên tục qua 5 chướng 

ngại vật (Cao 12 cm,cách nhau 30 cm) 

theo trò chơi "Đổi khăn" 

+TCVĐ: Đua thuyền trên cạn 

-HDTCM: Ném còn 

-HĐNT: Chơi TC 

+Chuyền nước tưới rau 

+Gấu và ong 

+Về đúng loại rau 

+Thi xem ai tài 

+Kéo co 

- HĐVSĂN: 

TTVS: Ôn Lau kệ, sắp xếp kệ ĐDĐC 

 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

MỤC TIÊU 

- Biết được môṭ số đặc điểm nổi bật 

của các cảnh đẹp quê hương. (MT 

56) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Biết tách – gộp 10 đối tượng 

thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách 

và so sánh số lượng của các nhóm 

(MT 41) 

- Biết được môṭ số đặc điểm nổi bật 

Biết một số địa điểm công cộng gần 

gũi nơi trẻ sống. (MT 62) 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết được một số biển, đảo và các 

quần đảo đẹp, nổi tiếng của quê hương 

Việt Nam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trẻ biết so sánh số lượng trong phạm vi 

10 

 

 

-Trẻ biết một số hoạt động ở biển và có 

những kỹ năng cần thiết, ứng xử đúng 

khi ở nơi công cộng.  

HOẠT ĐỘNG  

- HĐKP: Tìm hiểu về biển đảo và các 

quần đảo của Việt Nam 

- HĐNT:  

+ Quan sát các nguồn nước 

+ Quan sát bầu trời 

+ Thử nghiệm: Đá tan 

+ Thử nghiệm: Trong bọt biển có gì? 

+ Lao động thiên nhiên 

- HĐVC: 

Góc HT:  

- Bé tìm đúng địa danh, chơi đúng sai, 

chơi với chữ số đã học, xem sách tranh 

về biển đảo 

- Bé chọn đúng địa danh, làm sách, xem 

tranh ảnh biển đảo và các quần đảo 

- Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Trạm 

phân loại tranh 

- LQVT: So sánh số lượng trong 

phạm vi 10 (trang 38) 

 

- Ôn KNS: Kỹ năng cần thiết khi đi 

du lịch biển 



PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

MỤC TIÊU 

 

 

-  Có một số hành vi như người đọc 

sác (MT 87) 

 

 

 

 

NỘI DUNG 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu làm quen với cách đọc sách từ 

dòng trên xuống dòng dưới, từ trái sang 

phải, đọc ngắt nghỉ sau các dấu. 

HOẠT ĐỘNG  

- Đọc ca dao 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

- PTNN: Thơ “Quê em vùng biển” 

- HĐVC:  

Góc HT:  

- Bé tìm đúng địa danh, chơi đúng sai, 

chơi với chữ số đã học, xem sách tranh 

về biển đảo 

Góc TV:  Bé chọn đúng địa danh, làm 

sách, xem tranh ảnh biển đảo và các 

quần đảo 

- Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Trạm 

phân loại tranh 

Góc PV: Gia đình, quầy hàng phục vụ 

khách du lịch tắm biển 

Góc TV: Bé chọn đúng địa danh, làm 

sách, xem tranh ảnh về biển, đảo và 

các quần đảo. 

Góc XD:  Xây dựng khu du lịch biển 

Vũng Tàu 

- LQCV:  

+ Chữ G,Y (Tiết 1) 

+ Bé chơi với các chữ G, Y 



PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 

MỤC TIÊU 

 

 

- Đề xuất trò chơi và hoạt động thể 

hiện sở thích của bản thân (MT 96) 

- Trao đổi ý kiến của mình với các 

bạn (MT 114) 

- Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đơn 

giản cùng người khác. (MT 117) 

- Nhận ra việc làm của mình có ảnh 

hưởng đến người khác (MT 118)  

NỘI DUNG 

 

 

-Cháu biết đề xuất trò chơi và hoạt động, 

biết thuyết phục bạn về đề xuất của mình 

- Cháu tự tin, cởi mở và thân thiện với 

các bạn. 

- Cháu thực hiện công việc được giao 

(Trực nhật, xếp dọn đồ chơi) 

 

- Trẻ biết chấp hành một số quy tắc, quy 

định ở lớp, gia đình, nơi công cộng 

 

 

HOẠT ĐỘNG  

- Đón-trả trẻ: Trao đổi và trả cháu 

cho cha mẹ trẻ 

- HĐVC:   

Góc PV: Gia đình, quầy hàng phục vụ 

khách du lịch tắm biển 

Góc TV: Bé chọn đúng địa danh, làm 

sách, xem tranh ảnh về biển, đảo và 

các quần đảo. 

Góc XD:  Xây dựng khu du lịch biển 

Vũng Tàu 

Góc TN:  Chăm sóc vườn cây của lớp 

- HĐ chiều: Nêu gương cuối ngày, 

cuối tuần. Ôn bài thơ, bài hát trong chủ 

đề. 

PHÁT TRIỂN  

THẨM MỸ 

 

MỤC TIÊU 

-Vẽ, tô màu kín, không chờm ra 

ngoài đường viền các hình vẽ (MT 

133) 

 

 

 

 

- Thể hiện cảm xúc và vận động 

phù hợp với nhịp điệu của bài hát 

hoặc bản nhạc (MT 132) 

 

NỘI DUNG 

- Trẻ biết vẽ và tô màu theo mẫu, theo 

đề tài, theo ý thích 

 

 

 

 

 

-Trẻ biết sử dụng các dụng cụ gõ đệm 

theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối 

hợp) theo bài hát “Em yêu biển đảo quê 

hương 

HOẠT ĐỘNG  

- TH: Vẽ tranh chú bộ đội bảo vệ biển 

đảo (trang 13) 

- HĐVC:  

Góc NT: Vẽ, nặn, cắt dán một số hình 

ảnh về biển, đảo  

Góc XD: Xây dựng khu du lịch biển 

Vũng Tàu 

- GDÂN:   

+Vỗ tay theo nhịp: Em yêu biển đảo 

quê hương (TT) 

+Nghe hát: Việt Nam quê hương tôi 

 

 

 

 

 

 
 



CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG VÀ NHỮNG CẢNH ĐẸP 

Chủ đề nhánh: BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG ( Tuần 4) 

KẾ HOẠCH TUẦN 31: Từ 14/04/25 - 18/04/25 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

 THỨ HAI:  

14/04/25 

THỨ BA:  

15/04/2025 

THỨ TƯ:  

16/04/2025 

THỨ NĂM:  

 17/04/25 

THỨ SÁU:   

18/04/25 

ĐÓN TRẺ 

- Đón trẻ, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân, gắn hình, chào cô, ba mẹ, đăng ký góc chơi. 

- Xem tranh ảnh về những cảnh đẹp ở Hà Nội. 

- Chơi tự do ở các góc. 

THỂ DỤC SÁNG Tập kết hợp bài hát “Cháu hát về đảo xa” (Thở 6, Tay 4, Bụng lườn 5, Chân 2, Bật 3) 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát các nguồn 

nước 

TCVĐ: Chuyển 

nước tưới rau 

Chơi tự do: ĐCNT 

Thử nghiệm: Đá tan 

TCVĐ: Gấu và ong 

Chơi khu trải 

nghiệm 

 

Lao động thiên nhiên 

“Chăm sóc vườn rau” 

TCVĐ: Về đúng loại 

rau 

Chơi khu vận động 

Thử nghiệm: Trong 

bọt biển có gì? 

TCVĐ: Thi xem ai tài 

Chơi tự do: ĐCNT 

Quan sát bầu trời 

TCVĐ:  Kéo co 

Chơi tự do: ĐCNT 

HOẠT ĐỘNG  

CÓ CHỦ ĐỊNH 

* Làm quen văn 

học:  

Thơ “Quê em vùng 

biển” 

 

*Tạo hình: 

Vẽ tranh chú bộ đội 

bảo vệ biển đảo 

(Trang 13)  

  

*Hoạt động khám 

phá: 

Tìm hiểu về biển đảo 

và các quần đảo của 

Việt Nam 

* Làm quen với toán:  

So sánh số lượng trong 

phạm vi 10 (trang 38) 

 

* Làm quen chữ 

viết:  

Chữ G, Y (Tiết 1) 

cạn  

*Giáo dục âm nhạc:  

+Dạy vỗ tay theo 

nhịp: 

Em yêu biển đảo quê 

hương (TT) 

+Nghe hát: Việt Nam 

quê hương tôi 

*Thể dục giờ học:   

+BTPTC: Thở 6, Tay 

4, Bụng lườn 5, Chân 

2, Bật 3 

+VĐCB: Bật liên tục 

qua 5 chướng ngại vật 

(Cao 12 cm,cách nhau 

30 cm)  

+TCVĐ: đua thuyền 

trên cạn 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PHÂN 

VAI 
- Gia đình, quầy hàng phục vụ khách du lịch tới tắm biển. 

HỌC 

TẬP 

- Bé tìm đúng địa danh, chơi đúng sai, chơi với chữ số đã học, xem sách tranh về biển, đảo. 

- Bé chọn đúng địa danh, làm sách, xem tranh ảnh về biển, đảo và các quần đảo. 

* Kidsmart: Ngôi nhà Sammy: Trạm phân loại tranh 
NGHỆ 

THUẬT 
- Vẽ, nặn, cắt dán một số hình ảnh về biển, đảo… 

XÂY 

DỰNG 
- Xây dựng khu du lịch biển Vũng Tàu. 

THIÊN 

NHIÊN 
- Chăm sóc vườn cây của lớp  

SHPTV -Thứ 3 



SHPM -Thứ 4 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

-HDTCM: Ném còn 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

-TTVS: Ôn Lau kệ, 

sắp xếp kệ ĐDĐC 

-Ôn luyện kĩ năng: 

Bé chơi với các chữ G, 

Y 

- THNTH: Chủ đề: 

Quê hương và các 

cảnh đẹp 

 

-Học ngoại khóa/Ôn 

luyện kĩ năng 

-Ôn KNS: 

Kỹ năng cần thiết cho 

trẻ khi đi du lịch biển  

- Học ngoại khóa/ ôn 

luyện kỹ năng 

- Sinh hoạt tập thể 

- Lao động tập thể 

NHNL: 30/4 & 1/5 

HOẠT ĐỘNG 

NÊU GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ - Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 


